
Hỗ trợ mua con 

giống (bò cái 

sinh sản)

1 Vi Thị Loan Thôn Thanh Sơn Hộ nghèo 13,000,000       

2 Vi Thị Hằng Thôn Thanh Sơn Hộ nghèo 13,000,000       

3 Vi Thị Đoán Thôn Thanh Sơn Hộ nghèo 13,000,000       

4 Kim Văn Huê Thôn Thanh Sơn Hộ nghèo 13,000,000       

5 Lương Văn Định Thôn Thanh Sơn Hộ nghèo 13,000,000       

6 Hà Văn Thực Thôn Thanh Sơn Hộ nghèo 13,000,000       

7 Kim Văn Phi Thôn Thanh Sơn Hộ nghèo 13,000,000       

8 Hà Thị Hằng Thôn Thanh Sơn Hộ nghèo 13,000,000       

9 Lê Bá Thành Thôn Thanh Sơn Hộ nghèo 13,000,000       

10 Kim Văn Sơn Thôn Thanh Sơn Hộ nghèo 13,000,000       

11 Kim Văn Chiến (A) Thôn Thanh Sơn Hộ Cận nghèo 10,400,000

12 Lữ Văn Mong Thôn Thanh Sơn Hộ Cận nghèo 10,400,000

13 Vi Văn Tằm Thôn Thanh Sơn Hộ Cận nghèo 10,400,000

14 Lương Đình Phơn Thôn Thanh Sơn Hộ Cận nghèo 10,400,000

15 Vi Thị Phong Thôn Thanh Sơn Hộ Cận nghèo 10,400,000

16 Lữ Thị Nga Thôn Thanh Sơn Hộ Cận nghèo 10,400,000

17 Vi Văn Mạnh Thôn Thanh Sơn Hộ Cận nghèo 10,400,000

18 Lục Văn Vân Thôn Thanh Sơn Hộ Cận nghèo 10,400,000

19 Kim Văn Hùng Thôn Thanh Sơn Hộ Cận nghèo 10,400,000

20 Lô Thị Loan Thôn Thanh Sơn Hộ Cận nghèo 10,400,000

21 Kim Thị Ngọc Thôn Thanh Sơn Hộ mới thoát nghèo 10,400,000

22 Hà Thị Luyến Thôn Thanh Sơn Hộ mới thoát nghèo 10,400,000

254,800,000     Tổng cộng

PHỤ LỤC 1:

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /12/2023 của UBND huyện Như Xuân)

Họ tênTT Địa chỉ Đối tượng

DANH SÁCH CÁC HỘ ĐƯỢC HỖ TRỢ THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG 

ĐỒNG XÃ THANH HOÀ NĂM 2023, THUỘC TIỂU DỰ ÁN 1 DỰ ÁN 3 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM 

NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ CÁI SINH SẢN CỘNG ĐỒNG THÔN 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ ((đồng)



Hỗ trợ làm 

chuồng trại
Tổng

2,000,000       15,000,000       

2,000,000       15,000,000       

2,000,000       15,000,000       

2,000,000       15,000,000       

2,000,000       15,000,000       

2,000,000       15,000,000       

2,000,000       15,000,000       

2,000,000       15,000,000       

2,000,000       15,000,000       

2,000,000       15,000,000       

1,600,000       12,000,000       

1,600,000       12,000,000       

1,600,000       12,000,000       

1,600,000       12,000,000       

1,600,000       12,000,000       

1,600,000       12,000,000       

1,600,000       12,000,000       

1,600,000       12,000,000       

1,600,000       12,000,000       

1,600,000       12,000,000       

1,600,000       12,000,000       

1,600,000       12,000,000       

39,200,000     294,000,000     

PHỤ LỤC 1:

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /12/2023 của UBND huyện Như Xuân)

DANH SÁCH CÁC HỘ ĐƯỢC HỖ TRỢ THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG 

ĐỒNG XÃ THANH HOÀ NĂM 2023, THUỘC TIỂU DỰ ÁN 1 DỰ ÁN 3 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM 

NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ CÁI SINH SẢN CỘNG ĐỒNG THÔN 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ ((đồng)



Số 

lượng

Đơn giá

(đồng)
Thành tiền NSNN

Kinh phí đóng 

góp của động 

đồng

Tổng       364,200,000        300,000,000           64,200,000 

I

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị 

bệnh cho trâu, bò (01 lớp, 2 ngày, 22 người) 6,000,000          6,000,000           0

1 In ấn tài liệu bộ 22 20,000         440,000 440,000 0

2 Giải khát giữa giờ người/ngày 47 40,000         1,880,000 1,880,000 0

3 Thuê giảng viên ngày 2 600,000      1,200,000 1,200,000 0

4 Hội trường, Ma két Ngày/hội nghị 2 910,000      1,820,000 1,820,000 0

5 Mua sổ, bút, túi cúc bộ 22 30,000         660,000 660,000 0

II Vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất 358,200,000   294,000,000    64,200,000      

1 Mua con giống: Bò cái sinh sản con 22 14,500,000 319,000,000    254,800,000     64,200,000       

2 Làm chuồng trại cái 22 2,000,000   39,200,000      39,200,000       -                     

PHỤ LỤC 2:

Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân)

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG XÃ THANH HOÀ (DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ CÁI 

SINH SẢN CỘNG ĐỒNG THÔN THANH SƠN, XÃ THANH HOÀ)

Tổng dự toán (đồng)

Nôị dungTT ĐVT


